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*************** 

 

 

PHẦN 1: THIÊN NHIÊN, CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC  

CHƯƠNG XI: CHÂU Á 

Tuần 1, tiết 1: BÀI 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN 

 

Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí địa lí và kích thước của châu lục  

Em hãy đọc SGK trang 4 -5 và quan sát tập bản đồ trang 5, em hãy trả lời các 

câu hỏi sau: 

1/ Châu Á tiếp giáp với các đại dương và các châu lục nào ? 

2/ Chiều dài từ điểm cực Bắc (điểm A) đến điểm cực Nam (điểm B) trong hình 

1.1 trang 4 SGK là bao nhiêu km ? 

3/ Chều dài từ tây sang đông của châu Á là bao nhiêu km ? (từ điểm C đến điểm 

D trong hình 1.1. trang 4 SGK). 

4/ Em hãy cho biết diện tích của châu Á là bao nhiêu ? Diện tích của châu Á 

đứng thứ mấy trên thế giới ? 

5/ Em hãy hoàn thiện đoạn văn sau: 

- Châu Á nằm ở nửa cầu ……………, là một bộ phận của lục địa Á-Âu. 

- Châu Á  kéo dài từ vùng …………………đến vùng ……………………... 

Hoạt động 2: Tìm hiểu địa hình và các loại khoáng sản của châu Á: 

Em hãy đọc thông tin SGK trang 6 và quan sát tập bản đồ trang 5 (hoặc hình 1.2 

trang 5 SGK), hoàn thiện các nội dung sau: 

a/ Địa hình: (Em hãy điền vào các dấu chấm bên dưới) 

- Các dạng địa hình của châu Á là: 

+ Núi: dãy Himalaya,……,…….,……,……,…… 

+ Sơn nguyên: ……………………….. 

+ Đồng bằng:…………………………… 

- Hướng địa hình:……………… 

- Phân bố: 

+ Các núi và sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở……………… 

+ Đồng bằng tập trung chủ yếu ở……………………. 

b/ Khoáng sản: 

- Một số loại khoáng sản của châu Á là………………………………… 

- Đặc điểm: khoáng sản châu Á rất……………………………………… 

Hoạt động 3: bài tập vận dụng 

Em hãy làm bài tập 3/6 SGK nha. 

 

 

 



 

Tuần 2, tiết 2: BÀI 2.  KHÍ HẬU CHÂU Á 

 

Hoạt động 1: Khí hậu châu Á phân hóa đa dạng 

1/ Quan sát tập bản đồ trang 6, em hãy: 

a/ Kể tên các đới khí hậu của châu Á. 

b/ Kể tên các kiểu khí hậu của từng đới khí hậu. 

2/ Qua bài tập 1, chúng ta thấy khí hậu châu Á rất đa dạng, có nhiều đới và 

nhiều kiểu khí hậu. Dựa vào thông tin SGK, em hãy cho biết vì sao khí hậu châu 

Á lại có nhiều đới và nhiều kiểu như vậy ? 

3/ Qua 2 bài tập trên, hãy cho biết, châu Á có mấy kiểu khí hậu chính ? 

Hoạt động 2: Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các 

kiểu khí hậu lục địa 

Dựa vào thông tin trang 8 SGK, em hãy đọc thông và hoàn thiện bảng sau để 

thấy rõ sự khác biệt của 2 kiểu khí hậu chính ở châu Á: kiểu khí hậu gió mùa và 

kiểu khí hậu lục địa. 

Khí hậu gió mùa Khí hậu lục địa 

-Có sự hoạt động của gió mùa hạ  và gió 

mùa đông mang tính chất đối ngược nhau: 

+ Mùa đông:…………………………. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

………………………………………. 

………………………………………. 

+ Mùa hạ:……………………………… 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

………………………………………. 

………………………………………. 

……………………………………….. 

 

-Có 2 mùa rõ rệt: 

 

+ Mùa đông:…………………………. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

………………………………………. 

………………………………………. 

+ Mùa hạ:……………………………… 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

………………………………………. 

………………………………………. 

……………………………………….. 

 

-Nơi phân bố:……………...................... 

……………………………………………. 

…………………………………………….. 

…………………………………………… 

……………………………………………. 

…………………………………………….. 

…………………………………………… 

-Nơi phân bố:……………...................... 

……………………………………………. 

…………………………………………….. 

…………………………………………… 

……………………………………………. 

…………………………………………….. 

…………………………………………… 

 

Hoạt động 3: bài tập vận dụng 

1/ Dựa vào tập bản đồ trang 5, em hãy cho biết các địa điểm sau nằm ở kiểu khí 

hậu nào: Hà Nội, Laxa, Eriat, Tê hê ran, Yacut. 

2/ Hãy phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Thành phố Hồ Chí Minh 

(Việt Nam) và Eriat (A rập xê út) theo các tiêu chí sau: 



- Nhiệt độ: 

+ Cao nhất:………..tháng………. 

+ Thấp nhất:……….tháng……….. 

+ Biên độ nhiệt:…………………… 

- Lượng mưa: 

+ Lượng mưa cao nhất:……………….tháng………… 

+ Lượng mưa thấp nhất:………………tháng……….. 

+ Các tháng mùa mưa:……………………… 

- Thành phố Hồ Chí Minh thuộc đới khí hậu nào ? Kiểu khí hậu gì ? 

 

*Lưu ý:  

- Phần làm bài của các em cũng là nội dung bài học, các em làm bài và chụp gửi 

cho thầy hoặc gửi trực tiếp bài tập cho thầy cô khi đến nhà phát nội dung học 2 

tuần/lần. 

- Mọi thắc mắc về bài học, các em ghi trực tiếp vào bên dưới bài làm. 

 

 

Chúc các em học thật tốt. 


